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            II 2D Ex tb IIIC T135°C Db  
           Tamb : -20 +40 °C 
 
 
 
Danh sách tham khảo 

 

Tiêu chuẩn (mới nhất) Tiêu đề 

Dir. 2014/34/UE Thiết bị và Hệ thống bảo vệ dành cho Môi trường Dễ Cháy Nổ. Yêu cầu an toàn 

EN 60079-31 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 31: Thiết bị chống cháy bụi bằng vỏ bọc "t" 

EN60079-0 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung 

 
Lĩnh vực ứng dụng 
Người được ủy quyền thực hiện công việc chịu trách nhiệm về các vùng. 
Anh ta phải tuân theo tiêu chuẩn EN 60079-31 và EN 60079-14 (bất cứ khi nào có thể áp dụng) 
 
Tuyên bố phù hợp 
Tuyên bố về sự phù hợp được báo cáo trong phụ lục này là tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm 
với Chỉ thị 2014/34/UE. 
Tính hiệu lực của chứng nhận này liên quan đến việc tuân thủ các hướng dẫn được quy định trong sách 
hướng dẫn sử dụng và bảo trì cùng với các hướng dẫn bổ sung sau đây. 
 
Hướng dẫn bổ sung 
Hướng dẫn sử dụng bổ sung này có liên quan đến việc sử dụng các bộ điều khiển tốc độ thay đổi, được 
trang bị động cơ điện (nếu có trong hợp đồng mua bán), thích hợp để lắp đặt ở khu vực có nguy cơ cháy nổ 
chỉ có Bụi 21-22 (ATEX). Đối với những hướng dẫn cụ thể đối với động cơ điện, cần tham khảo tài liệu 
hướng dẫn do nhà sản xuất động cơ cung cấp, được đính kèm trong hướng dẫn sử dụng này. 

 

• Tất cả các thiết bị phải được nối đất đúng cách. Hiệu quả của nối đất phải được kiểm tra trong quá trình 
lắp đặt cuối cùng. 

 

• Tất cả các động cơ điện và hộp giảm tốc phải được nối đất đúng cách. Hiệu quả nối đất phải được kiểm 
tra trong quá trình lắp đặt cuối cùng. 

 

• Người dùng chịu trách nhiệm lập “hồ sơ xác minh” để chứng minh sự tuân thủ của thiết bị và hệ thống 
điện. Tham khảo tiêu chuẩn IEC EN 60079-14. Kết nối điện chỉ được thực hiện bởi nhân viên chuyên môn 
và có kỹ năng theo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành; cụ thể là EN 60079-14 và EN 60079-17. Theo tiêu 
chuẩn EN 60079-14, cần sử dụng cáp bọc thép hoặc các biện pháp bảo vệ cơ học khác. 

 

• Bụi bám (nếu có) không được dày quá 5mm. 
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Kết nối thiết bị ngoài 
 

 

 

Nguồn điện xoay chiều một 

pha 
Sử dụng nguồn điện trong giới hạn cho phép 
của biến tần. 

 

 Aptomat chống dòng 

rò (loại vi sai) 

Aptomat chống dòng rò tự động với IΔn = 
30mA, loại B 

Công tắc vi sai loại B được khuyến nghị sử 
dụng với bộ truyền động và bộ biến tần vì vì 
chúng nhận dạng được dòng lỗi liên tục có 
tỷ lệ gợn sóng thấp 

 

 

 Khởi động từ 

Dùng để ngắt nguồn điện khi được mạch an 
toàn yêu cầu. Không dùng để khởi động hệ 
thống. Loại AC1. 

 

 Cầu chì bảo vệ 

Cầu chì là một biện pháp bảo vệ chống ngắn 
mạch. Thay vào đó, công tắc nhiệt từ sẽ là 
một biện pháp bảo vệ quá tải dựa trên dòng 
điện hấp thụ, nhưng tính năng bảo vệ này đã 
được tích hợp sẵn trong NANO Ex. 

 

 Cuộn cảm đường dây 

Hữu ích cho việc cải thiện hệ số công suất 
hạn chế sóng hài trên đường dây hoặc các 
hệ thống điện lớn (cabin biến áp). 
Bắt buộc khi khoảng cách giữa động cơ và 
biến tần (xem hệ thống treo tường) lớn hơn 
50 mét 

 

 Biến tần động cơ 

Kết nối trực tiếp với động cơ giúp loại bỏ 
nhu cầu sử dụng cáp có vỏ bọc so với biến 
tần thông thường. Trong trường hợp sử 
dụng NANO Ex, hãy sử dụng cáp có vỏ bọc 
và nếu khoảng cách đến động cơ vượt quá 
25 mét, hãy sử dụng cuộn cảm nối tiếp 

 
 
 
• Các thiết bị kết nối với dòng sản phẩm này phải có khả năng ngắt mạch ngắn ít nhất là 10KA nếu được 

lắp đặt trong mạng lưới điện công cộng. Trường hợp kết nối từ mạng điện do tủ biến áp chuyên dụng 
cung cấp, cần phải biết giá trị do nhà cung cấp đường dây công bố và sử dụng các thiết bị phù hợp 
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• Đối với loại 2D/3D, bắt buộc phải kết nối đầu dò nhiệt độ lưỡng kim [BTP] với thiết bị bảo vệ bên ngoài 
phía đầu nguồn (ví dụ: công tắc đóng ngắt đường dây điện) để ngắt biến tần nhằm tránh quá nhiệt có thể 
gây ra hoạt động không đúng cách 
Đầu dò này có hai đầu nối để kết nối nằm bên trong biến tần. 

 

 
 
 
 

Kết nối đất 
• Dây cáp màu vàng/xanh lá nhỏ với đầu cos M5 ở một phía và điểm được bọc sẵn ở phía bên kia, để kết 

nối giữa khung động cơ và đầu vào GND trên bảng nguồn. 

• Dây tiếp đất màu vàng/xanh lá của cáp nguồn 400 V để kết nối với đầu vào GND khác của hộp nối trên 
bảng nguồn. 

• Đảm bảo điện trở nối đất của biến tần động cơ nhỏ hơn 100 miliohm. 

 
 

 
Nhãn cảnh báo 
• Chỉ làm sạch bằng vải ướt hoặc vải chống tĩnh điện. 

• Không mở hộp IP65 khi đang có điện. 
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ NANO Ex  

 

 Hướng dẫn sử dụng + phụ lục 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢNG TÊN 
 

 
 
 

Nhiệt độ bề mặt giới hạn 
 

 
Chống bụi IP65 với gioăng  
silicon giảm chấn 
 
 
 
Ống luồn và đầu chụp  
cáp chống giật được  
chứng nhận 
 
 

Đầu dò nhiệt lưỡng kim (chỉ dành 
cho Loại 2D 

 

Nhãn hiệu nhà  
sản xuất 
 

Năm sản xuất 
 
 
Số seri 
 

Đặc tính điện 
 

Tên loại 
 

Bảo vệ chống bụi 
 

Số hiệu của Cơ 
quan thông báo 
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PHÂN LOẠI NANO Ex  
 

Cho BỤI  D  

 

 

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db 

         
 

 

 Nhãn CE 

 Mã ATEX phòng chống cháy nổ 

 Ngành công nghiệp bề mặt 

 
Khu vực có thể có bầu không khí dễ nổ, dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí, trong 
quá trình hoạt động bình thường (Vùng 21) 

 Bảo vệ chống cháy bụi 

 Chống cháy nổ: Quốc tế 

 Bảo vệ bằng vỏ bọc 

 Đối với bụi không dẫn điện như bột mì, ngũ cốc, gỗ và nhựa 

 Nhiệt độ bề mặt tối đa 135°C 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong môi trường bụi dễ cháy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Phụ lục Hướng dẫn NANO Ex trang 7/9 REV.02  



 

Phụ lục Hướng dẫn NANO Ex trang 8/9 REV.02  



 

Phụ lục Hướng dẫn NANO Ex trang 9/9 REV.02  


